
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOẰNG KIM 
 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

         Hoằng Kim, ngày     tháng 5  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v hỗ trợ các tổ công tác triển khai hướng dẫn cài đặt, kích hoạt định danh 

điện tử, sử dụng ứng dụng VneID, HoangHoas, thực hiện các dịch vụ công 

trực tuyến, chuyển đổi số xã Hoằng Kim năm 2023 và thu thập thông tin 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phiếu khảo sát thông tin hộ dân 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG KIM 

Căn cứ Luật tổ Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND xã Hoằng 

Kim về việc Thành lập Tổ công tác triển khai hướng dẫn người dân cài đặt kích 

hoạt định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID, HoangHoas, thực hiện các dịch 

vụ công trực tuyến, chuyển đổi số xã Hoằng Kim năm 2023 và thu thập thông tin 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phiếu khảo sát thông tin hộ dân; 

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 06/4/2023 của UBND xã Hoằng 

Kim về Cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, sử 

dụng ứng dụng VneID, HoangHoas, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, 

chuyển đổi số xã Hoằng Kim năm 2023 và thu thập thông tin phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ, phiếu khảo sát thông tin hộ dân; 

Căn cứ dự toán được phân bổ xã Hoằng Kim năm 2023; 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chi hỗ trợ các Tổ công tác triển khai hướng dẫn cài đặt, kích hoạt 

định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID, HoangHoas, thực hiện các dịch vụ 

công trực tuyến, chuyển đổi số xã Hoằng Kim năm 2023 và thu thập thông tin 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phiếu khảo sát thông tin hộ dân.  

Mức hỗ trợ: 8.000 đồng/phiếu điều tra. 

Tổng số tiền hỗ trợ đợt này là: 11.616.000 đồng (Mười một triệu sáu trăm 

mười sáu nghìn đồng) (có tên theo danh sách kèm theo) 



Điều 2. Kinh phí được trích từ nguồn dự toán ngân sách xã năm 2023 xã 

Hoằng Kim. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công chức Văn phòng-TK, TC-KT, các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   
Nơi nhận:   CHỦ TỊCH 
     - Đảng ủy - HĐND (B/c)   
     - Như điều 1+3 (T/h)   
     - Lưu: VT.   

 

 

   

  Lê Quang Thành 

         



  
               DANH SÁCH 

  

 

          Hỗ trợ công các triển khai hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt 

 

định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID, HoangHoas, thực hiện các dịch vụ  

 

công trực tuyến, chuyển đổi số xã Hoằng Kim năm 2023 và thu thập thông tin   

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phiếu khảo sát thông tin hộ dân. 

 

  (Kèm theo QĐ số:       /QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND xã Hoằng Kim) 

 

     

ĐVT: đồng 

 

TT Họ tên Chức vụ 
Số  

công 

Số  

phiếu 

điều 

tra 

Mức hỗ trợ 

8.000 đ/phiếu 

Ghi 

chú 

I  Tổ thôn Nghĩa Phú   64 143 1.144.000   

1 Nguyễn Ngọc Lam BT đoàn TN 13   232.375   

2 Vũ Văn Luận Trưởng thôn NP 13   232.375   

3 Lê Trường Minh CT MTTQ xã 13   232.375   

4 Bùi Thị Hà Trưởng ban MT 13   232.375   

5 Vũ Văn Tâm Bí thư chi đoàn 8   143.000   

6 Vũ Văn Thắng Tổ ANTT 4   71.500   

II Tổ thôn 1 Nghĩa Trang   77 358 2.864.000   

1 Lưu Thanh Phó Công an 11   409.143   

2 Nguyễn Ngọc Ưng TT 1 N. Trang 11   409.143   

3 Nguyễn Văn Vàng Trưởng ban MT 11   409.143   

4 Nguyễn Đình Thuật Tổ ANTT 11   409.143   

5 Mai Thị Nghĩa GV trường MN 11   409.143   

6 Nguyễn Thị Gái GV trường MN 11   409.143   

7 Lê Thị Nguyên GV trường MN 11   409.143   

III Tổ thôn 2 Nghĩa Trang   77 274 2.192.000   

1 Hà Văn Hai Công an xã 11   313.143   

2 Phạm Viết Vệ TT 2 N. Trang 11   313.143   

3 Trịnh Thị Quyên GV trường TH 11   313.143   

4 Lê Thị Lợi GV trường TH 11   313.143   

5 Đỗ Văn Thành GV trường TH 11   313.143   

6 Phạm Thế Đoàn Trưởng ban MT 11   313.143   

7 Phạm Thế Hùng Tổ ANTT 11   313.143   

IV Tổ thôn Hiệp Thành   99 290 2.320.000   

1 Võ Viết Ngọc Công an xã 11   257.778   

2 Nguyễn Văn Hải TT Hiệp Thành 11   257.778   

3 Nguyễn Anh Đức Trưởng ban MT 11   257.778   

4 Lê Như Nam Cấp ủy viên 11   257.778   



5 Phạm Viết Xuân BT chi đoàn TN 11   257.778   

6 Bùi Thị Hằng GV trường THCS 11   257.778   

7 Nguyễn Thị Quỳnh GV trường THCS 11   257.778   

8 Nguyễn Thị Thúy GV trường THCS 11   257.778   

9 Nguyễn Văn Tiến GV trường THCS 11   257.778   

 V Tổ thôn My Du   53 129 1.032.000   

1 Lê Thị Lam Anh CT hội Phụ nữ 12   233.660   

2 Bùi Văn Kính TT My Du 12   233.660   

3 Lê Khắc Anh Tư pháp - HT 10   194.717   

4 Nguyễn Văn Quynh Bí thư chi đoàn 10   194.717   

5 Nguyễn Đức Tôn Phó BT CB 9   175.245   

 VI Tổ thôn Kim Sơn   93 258 2.064.000   

1 Lê Văn Công CT Hội ND 12   266.323   

2 Nguyễn Ngọc Khôi Trưởng thôn NP 13   288.516   

3 Trịnh Tuấn Nguyện Văn phòng - TK 13   288.516   

4 Nguyễn Thị Thủy Văn phòng - TK 13   288.516   

5 Nguyễn Đức Long Trưởng ban MT 12   266.323   

6 Nguyễn Xuân Khải Tổ ANTT 10   221.935   

7 Nguyễn Quốc Vương BT chi đoàn TN 10   221.935   

8 Vũ Thị Nga CB văn thư  10   221.935   

  Cộng   463 1452 11.616.000   

Số tiền bằng chữ: (Mười một triệu sáu trăm mười sáu nghìn đồng) 

 Danh sách này gồm có 42 người. 
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